Kinh nghieäm daïy toaùn maùy tính caàm tay phaàn ña thöùc  !

LỜI NÓI ĐẦU

Viết sáng kiến kinh nghiệm là hình thức có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động dạy học của giáo viên. Đây là cơ hội để mỗi giáo viên trao đổi học hỏi chuyên môn nghiệp vụ lẫn nhau,tích lũy thêm kinh nghiệm dạy học và cũng là cơ hội để mỗi người thầy  thể hiện sự sáng tạo linh động trong dạy học của bản thân.

Viết SKKN hiện nay là một trong những nội dung bắt buộc đối với từng giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Bản thân tôi thấy rằng đây là một yêu cầu rất có ý nghĩa thiết thực. Do đó mặc dù là một giáo viên mới ra trường kinh nghiệm còn hạn chế nhưng tôi rất quan tâm tới vấn đề viết SKKN với mục đích không phải là dự thi đoạt giải hay vì một quyền lợi cá nhân nào khác mà mong muốn được quý  thầy, cô giáo góp ý chỉ dẫn thêm, để tôi có được những sáng tạo, kinh nghiệm dạy học quý báu hơn nữa phục vụ cho việc dạy học tốt hơn. 

Qua quá trình dạy học, tích lũy, hôm nay, tham dự cuộc thi tôi mạnh dạn đưa ra đề tài 
“Kinh nghiệm dạy toán máy tính cầm tay phần đa thức .” một nội dung phổ biến trong quá trình học toán ở cấp THCS mà tôi  đúc kết được trong quá trình học tập cũng như dạy học kính mong được trao đổi cùng với quý  thầy, cô giáo.

Nội dung bài viết gồm 3 phần :

     Phần Một : Đặt Vấn Đề

 Phần Hai : Nội Dung

                                                      Phần Ba: Kết Luận 

          Trong bài viết, bản thân đã rất cố gắng để có một đề tài  đầy sức thuyết phục,nhưng vì kinh nghiệm và năng lực còn hạn chế nên không thể không có những thiếu sót và hạn chế , rất mong đón nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo - những người yêu thích môn toán để bài viết được hoàn thiện hơn trong những lần sau nhằm tạo hứng thú học tập toán đến mức tối đa cho những em học trò nhỏ.

         Xin trân trọng cảm ơn !

PHẦN I   PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Lý do chọn đề tài  
   I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

    Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH-HĐH. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhà trường là nơi đào tạo nên những con người năng động, sáng tạo, có trình độ học vấn, có sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội .

    Môn toán cùng với những môn học khác trong nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo con người lao động mới cho xã hội. Một trong những mục tiêu đó là hình thành và rèn luyện các kỹ năng tính toán, sử dụng  các bảng số, sử dụng MTĐT…

   Sử dụng máy tính vào trợ giúp giảng dạy môn toán với yêu cầu học sinh trực tiếp thao tác trên máy tính trong quá trình học tập là góp phần đào tạo người lao động có tư duy công nghệ thích ứng với xã hội công nghiệp, xây dựng tác phong lao động trong thời đại mới.

    Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy môn toán, tôi nhận thấy học sinh THCS đang còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán chính xác. Đặc biệt có những bài toán tính toán phức tạp học sinh không thể tính nhẩm nhanh được mà cần phải có sự trợ giúp của máy tính điện tử. 
Nhưng trong chương trình dạy học không có nhiều tiết và nhiều thời gian cho học sinh thực hành sử dụng MTĐT mà chỉ có xen kẽ trong các bài toán,và một số tiết cụ thể. Và hơn nữa chưa có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào để dạy cho học sinh ở THCS. Đây là một phần mới, khó trong giảng dạy. Trong những năm vừa qua Huyện nhà đã tổ chức thi học sinh giỏi môn MTBT được tính như một môn văn hoá. Đây là một vấn đề khó đối với nhiều trường nhiều giáo viên đang còn bở ngỡ đặc biệt là những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm nhưng lại chưa được tiếp cận với các chuyên đề về máy tính bỏ túi này. Với một số giáo viên trẻ lại chưa chịu khó nghiên cứu và thậm trí lại xem như đây là một vấn đề không cần thiết trong giảng dạy mà chỉ xem dạy cho học sinh học toán tốt, và tính toán một số phép tính cụ thể bằng máy tính là đủ. 


 Là giáo viên dạy toán tôi nhận thấy cần phải tập hợp lại thành một chuyên đề để dạy cho học sinh sử dụng MTĐT một cách có hệ thống nhằm làm cho học sinh hiểu rõ và sử dụng MTĐT một cách chính xác và linh hoạt, khơi dậy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập của học sinh. Và trong các trường hợp cụ thể học sinh có thể giải một số bài toán một cách nhanh và gọn hơn khi sử dụng MTĐT và có thể tiết kiệm được thời gian để giải quyết được nhiều vấn đề khác trong môn toán. Với những kinh nghiệm  còn ít ỏi nhưng trong hai năm qua tôi đã có những thành tích đáng kể trong các kì thi học sinh giỏi của Huyện.



Năm học 2006- 2007 với 5 học sinh đi thi: 





Kết quả: 1 giải nhì; 2 giải ba và hai giải khuyến khích.



Năm học 2006- 2007 với 5 học sinh đi thi:





Kết quả thi được nâng lên đang kể: 1 nhất và bốn giải nhì.

 Để có được kết quả trên trong việc bồi dưỡng học sinh bằng kinh nghiệm và nhất là trong khi dạy tôi đã luôn cố gắng sưu tầm qua sách và qua các báo Toán học tuổi trẻ,toán học tuổi thơ và qua các kì  thi được tổ chức trên mạng được tập hợp lại và đã tổng hợp  thành các dạng toán,  bằng các chuyên đề cụ thể giúp cho học sinh nắm được từng chuyên đề và cảm thấy rất thích học trong các tiết học bồi dưỡng về môn MTĐT này. 

 Sau đây là chuyên đề "Dạy giải toán bằng máy tính điện tử Casio fx-500MS"THCS.

   II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:

 Sau khi học qua phần này,học sinh phải đạt được:


-  Sử dụng chính xác các phím chức năng trên MTĐT bỏ túi.


-  Viết đúng quy trình bài toán để đưa ra kết quả đúng.


-  Tiết kiệm thời gian tăng tốc độ học tập.


-  Nắm được các chuyên đề về môn máy tính bỏ túi


-  Rèn luyện và phát triển tư duy:Tư duy lôgic,đặc biệt là tư duy thuật toán.


-  Hình thành và rèn luyện phong cách làm việc khoa học.


-  Vận dụng linh hoạt vào tính toán các môn học khác và vào thực tiễn.

   I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

    Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH-HĐH. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhà trường là nơi đào tạo nên những con người năng động, sáng tạo, có trình độ học vấn, có sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội .

    Môn toán cùng với những môn học khác trong nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo con người lao động mới cho xã hội. Một trong những mục tiêu đó là hình thành và rèn luyện các kỹ năng tính toán, sử dụng  các bảng số, sử dụng MTĐT…

   Sử dụng máy tính vào trợ giúp giảng dạy môn toán với yêu cầu học sinh trực tiếp thao tác trên máy tính trong quá trình học tập là góp phần đào tạo người lao động có tư duy công nghệ thích ứng với xã hội công nghiệp, xây dựng tác phong lao động trong thời đại mới.

    Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy môn toán, tôi nhận thấy học sinh THCS đang còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán chính xác. Đặc biệt có những bài toán tính toán phức tạp học sinh không thể tính nhẩm nhanh được mà cần phải có sự trợ giúp của máy tính điện tử. 
Nhưng trong chương trình dạy học không có nhiều tiết và nhiều thời gian cho học sinh thực hành sử dụng MTĐT mà chỉ có xen kẽ trong các bài toán,và một số tiết cụ thể. Và hơn nữa chưa có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào để dạy cho học sinh ở THCS. Đây là một phần mới, khó trong giảng dạy. Trong những năm vừa qua Huyện nhà đã tổ chức thi học sinh giỏi môn MTBT được tính như một môn văn hoá. Đây là một vấn đề khó đối với nhiều trường nhiều giáo viên đang còn bở ngỡ đặc biệt là những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm nhưng lại chưa được tiếp cận với các chuyên đề về máy tính bỏ túi này. Với một số giáo viên trẻ lại chưa chịu khó nghiên cứu và thậm trí lại xem như đây là một vấn đề không cần thiết trong giảng dạy mà chỉ xem dạy cho học sinh học toán tốt, và tính toán một số phép tính cụ thể bằng máy tính là đủ. 
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 Sau đây là chuyên đề "Dạy giải toán bằng máy tính điện tử Casio fx-500MS"THCS.

   II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:

 Sau khi học qua phần này,học sinh phải đạt được:


-  Sử dụng chính xác các phím chức năng trên MTĐT bỏ túi.


-  Viết đúng quy trình bài toán để đưa ra kết quả đúng.


-  Tiết kiệm thời gian tăng tốc độ học tập.


-  Nắm được các chuyên đề về môn máy tính bỏ túi


-  Rèn luyện và phát triển tư duy:Tư duy lôgic,đặc biệt là tư duy thuật toán.


-  Hình thành và rèn luyện phong cách làm việc khoa học.


-  Vận dụng linh hoạt vào tính toán các môn học khác và vào thực tiễn.

   I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

    Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH-HĐH. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhà trường là nơi đào tạo nên những con người năng động, sáng tạo, có trình độ học vấn, có sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội .

    Môn toán cùng với những môn học khác trong nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo con người lao động mới cho xã hội. Một trong những mục tiêu đó là hình thành và rèn luyện các kỹ năng tính toán, sử dụng  các bảng số, sử dụng MTĐT…

   Sử dụng máy tính vào trợ giúp giảng dạy môn toán với yêu cầu học sinh trực tiếp thao tác trên máy tính trong quá trình học tập là góp phần đào tạo người lao động có tư duy công nghệ thích ứng với xã hội công nghiệp, xây dựng tác phong lao động trong thời đại mới.

    Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy môn toán, tôi nhận thấy học sinh THCS đang còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán chính xác. Đặc biệt có những bài toán tính toán phức tạp học sinh không thể tính nhẩm nhanh được mà cần phải có sự trợ giúp của máy tính điện tử. 
Nhưng trong chương trình dạy học không có nhiều tiết và nhiều thời gian cho học sinh thực hành sử dụng MTĐT mà chỉ có xen kẽ trong các bài toán,và một số tiết cụ thể. Và hơn nữa chưa có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào để dạy cho học sinh ở THCS. Đây là một phần mới, khó trong giảng dạy. Trong những năm vừa qua Huyện nhà đã tổ chức thi học sinh giỏi môn MTBT được tính như một môn văn hoá. Đây là một vấn đề khó đối với nhiều trường nhiều giáo viên đang còn bở ngỡ đặc biệt là những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm nhưng lại chưa được tiếp cận với các chuyên đề về máy tính bỏ túi này. Với một số giáo viên trẻ lại chưa chịu khó nghiên cứu và thậm trí lại xem như đây là một vấn đề không cần thiết trong giảng dạy mà chỉ xem dạy cho học sinh học toán tốt, và tính toán một số phép tính cụ thể bằng máy tính là đủ. 


 Là giáo viên dạy toán tôi nhận thấy cần phải tập hợp lại thành một chuyên đề để dạy cho học sinh sử dụng MTĐT một cách có hệ thống nhằm làm cho học sinh hiểu rõ và sử dụng MTĐT một cách chính xác và linh hoạt, khơi dậy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập của học sinh. Và trong các trường hợp cụ thể học sinh có thể giải một số bài toán một cách nhanh và gọn hơn khi sử dụng MTĐT và có thể tiết kiệm được thời gian để giải quyết được nhiều vấn đề khác trong môn toán. Với những kinh nghiệm  còn ít ỏi nhưng trong hai năm qua tôi đã có những thành tích đáng kể trong các kì thi học sinh giỏi của Huyện.



Năm học 2006- 2007 với 5 học sinh đi thi: 





Kết quả: 1 giải nhì; 2 giải ba và hai giải khuyến khích.



Năm học 2006- 2007 với 5 học sinh đi thi:





Kết quả thi được nâng lên đang kể: 1 nhất và bốn giải nhì.

 Để có được kết quả trên trong việc bồi dưỡng học sinh bằng kinh nghiệm và nhất là trong khi dạy tôi đã luôn cố gắng sưu tầm qua sách và qua các báo Toán học tuổi trẻ,toán học tuổi thơ và qua các kì  thi được tổ chức trên mạng được tập hợp lại và đã tổng hợp  thành các dạng toán,  bằng các chuyên đề cụ thể giúp cho học sinh nắm được từng chuyên đề và cảm thấy rất thích học trong các tiết học bồi dưỡng về môn MTĐT này. 

 Sau đây là chuyên đề "Dạy giải toán bằng máy tính điện tử Casio fx-500MS"THCS.

   II. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:

 Sau khi học qua phần này,học sinh phải đạt được:


-  Sử dụng chính xác các phím chức năng trên MTĐT bỏ túi.


-  Viết đúng quy trình bài toán để đưa ra kết quả đúng.


-  Tiết kiệm thời gian tăng tốc độ học tập.


-  Nắm được các chuyên đề về môn máy tính bỏ túi


-  Rèn luyện và phát triển tư duy:Tư duy lôgic,đặc biệt là tư duy thuật toán.


-  Hình thành và rèn luyện phong cách làm việc khoa học.


-  Vận dụng linh hoạt vào tính toán các môn học khác và vào thực tiễn.

Đối với những người làm công tác giáo dục trong nhà trường, đứng trước vận mệnh của đất nước đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải luôn cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình để bắt kịp với tình hình phát triển mới xã hội góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình trong sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất nước.

Do đó ngoài trau dồi phương pháp dạy học , người giáo viên phải trau dồi về kiến thức. Ngoài kiến thức trong sách giáo khoa thì người giáo viên phải phát triển kiến thức của mình để bắt nhịp với cuộc sống hiện tại và có kiến thức giảng dạy cho các em học sinh.

Là giáo viên dạy môn toán trong trường phổ thông, tôi ý thức được rằng : Toán học là môn học tự nhiên, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển tư duy của con người, nó là chìa khoá để con người khám phá ra các lĩnh vực khác như tin học, vật lý, hoá học, y học... 

Bên cạnh đó trong  những năm gần đây khoa học trên thế giới phát triển rất mạnh mẽ, và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Trong dạy học việc ứng dụng khoa học công nghệ cũng rất phổ biến cụ thể như giải toán có sự trợ giúp máy tính cầm tay, và trong giáo dục đã xem việc ứng dụng này là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh cấp THCS và THPH thông qua cuộc thi giải toán bằng máy tính Casio.

Tuy  nhiên trong quá trình dạy học toán, Tôi nhận thấy học sinh THCS còn hạn chế trong việc tính toán chính xác, thiếu kĩ năng sử dụng máy tính vào học toán cũng như thực tiễn. Mặt khác trong chương trình học toán có rất nhiều kiến thức cần tới sự hộ trợ của máy tính, mà lại không có thời gian để hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác, có chăng cũng chỉ là một vài bài đọc thêm.

Bên cạnh đó nhiều năm gần đây Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục luôn luôn tổ chức các kì thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, đây là một kì thi lớn của Ngành Giáo dục, tuy nhiên còn rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh bở ngỡ về vấn đề này.

Trong khi đó nhiều thầy cô giáo trẻ rất nhiệt huyết tìm tòi nghiên cứu nhưng tài liệu tham khảo còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu mở rộng kiến thức chưa được như mong muốn.

Từ những khó khăn đó tôi đã tìm hiểu và tham khảo nhiều tài liệu liên quan ở trên sách, trên mạng internet, và các đề thi của các cấp nên đã rút ra một ít kính nghiệm và hình thành cho học sinh một số kĩ năng giải toán trên máy tính cầm tay fx – 500 MS hoặc fx – 570 MS … đề thi ở mỗi năm nội dung đưa ra có nhiều dạng khác nhau và cho phép sử dụng nhiều loại máy tính, nhưng tôi chỉ đưa ra  nội dung cơ bản về đa thức và chủ yếu  hướng dẫn trên máy tính     fx – 570 MS.

Đề tài chỉ là một mảng kiến thức nhỏ về ứng dụng của máy tính cầm tay trong học toán, nhưng tôi tin rằng nó góp một phần lớn nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới đề tài. Chính vì vậy mà bản thân tôi chọn đề tài này cho nội dung sáng kiến kinh nghiệm của mình.

Qua đề tài cũng mong được sự chia sẽ và góp ý của quý thầy cô giáo để bản thân có thêm những kiến thức cũng như kinh nghiệm dạy học quý giá nên rất mong chờ sự góp ý của quý thầy cô giáo.

II.         MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
  
1. Mục Đích 


Tạo cho học sinh những kĩ năng tính toán nhanh, biết sử dụng máy tính cầm tay vào học toán một cách có hiệu quả nhất, qua đó tạo hứng thú học tập cho các em và tạo động lực để các em tư duy theo hướng vận dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống.

Qua đề tài rút ra được những kinh nghiệm giáo dục để từ đó đề suất một số phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh có thể tiếp thu và mở rộng kiến thức một cách toàn diện đồng thời hình thành ở học sinh thế giới quan, nhân sinh quan khoa học góp phần thực hiện tốt mục tiêu dạy học trong nhà trường.  


 2 .   Nhiệm Vụ  

 
-  Xây dựng cơ sở lý luận về PHDH liên quan tới đề tài


-  Giới thiệu các bài toán về đa thức có sử dụng máy tính cầm tay để giải bài toán


- Bước đầu có ý kiến đề xuất PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học  nói chung và môn toán nói riêng.     
 

  III . ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 

 
    1. Đối tượng nghiên cứu

-‘ Kinh nghiệm dạy ôn thi  toán máy tính cầm tay phần đa thức ’
- Loại Máy : Chủ yếu là máy tính  fx – 570 MS, Casio 570 Vn-plus, Vinacal 570 Es-Plus.
      2. Khách thể nghiên cứu
Nghiên cứu lực học của học sinh lớp khối 8 (8a) và khối 9 (9a,b,d)  trường Eahu qua các tiết giờ dạy trên lớp,  các tiết dự giờ các tiết dạy thay, qua bài làm kiểm tra của học sinh , qua những giáo viên  nói chung và giáo viên dạy toán hiện tại và những năm trước nói riêng .

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp đọc sách và tham khảo tài liệu .

- Phương pháp thực nghiệm .

- Phương pháp điều tra .

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động .

- Phương pháp trò chuyện . 

- Phương pháp xử lý số liệu . 

V. GIẢ THIẾT KHOA HỌC

               Chất lượng dạy học được đánh giá thông qua chất lượng học tập của học sinh, tuy nhiên quá trình học tập là quá trình lâu dài và rèn luyện  thường xuyên.  

           Hứng thú học toán  chỉ có thể hình thành khi người học thực sự chiếm lĩnh được tri thức, và hoạt động tích cực. Người học phải biến được những tri thức đã học thành cái của mình thông qua sự hướng dẫn  tận tâm, chu đáo, hiểu biết sâu sắc của giáo viên 

PHẦN II  NỘI DUNG

I . CƠ SỞ LÍ LUẬN

 1.  Cơ sở lí luận của đề tài  

Thứ nhất trí tuệ học sinh chỉ có thể phát triển khi người học phải luôn luôn suy nghĩ tìm tòi và nghiên cứu. Do dó học sinh muốn tiếp thu những tri thức khoa học nói chung và kiến thức toán học nói riêng phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện lâu dài, phải trực tiếp bắt tay vào việc giải các bài toán cụ thể. 

Thứ hai Tri thức Toán học  không bao giờ là hữu hạn nó luôn mang lại nhiều điều mới mẽ cho những người biết tìm tòi khai thác nên việc nắm vững  những kiến thức toán học sẽ  giúp học sinh biết khai thác đào sâu mọi vấn đề.

Thứ ba người học vừa là chủ thể vừa là khách thể của quá trình dạy học. 

Thứ tư  là mục đích , nhiệm vụ dạy học môn toán trong nhà trường Thcs :“ Hình thành ở học sinh khả năng tư duy tích cực, khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khía cạnh khác nhau, khả năng mở rộng đào sâu, hệ thống hóa kiến thức ’’
Thứ năm là căn cứ váo nguyên tắc dạy học, PPDH môn toán, chương trình dạy học môn toán.

II .  THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN TRƯỜNG THCS EHU.
1. Tình hình chung. 

Qua quá trình thực dạy, trao đổi và theo dõi tôi nhận thấy thực trạng học toán nói chung cũng như kĩ năng sử dụng máy tính vào giải toán của các em học sinh có nhiều vấn đề bất cập như sau: 

Thứ nhất đa số các em học sinh đều chuẩn bị đầy đủ máy tính cầm tay hổ trợ cho các em trong quá trình học toán chủ yếu là loại máy fx – 570MS, các em cũng đã biết cách thực hiện các kĩ năng tính toán cơ bản như thực hiện các phép toán, các phép biến đổi phân số, số thập phân, lũy thừa …

Thứ hai trong chương trình học có nhiều bài đọc thêm giới thiệu học sinh sử dụng máy tính để giải một số dạng toán như thống kê, giải phương trình, giải hệ phương trình, tính các tỉ số lượng giác …
Thứ ba còn rất nhiều ứng dụng của máy tính trong giải toán mà tài liệu môn toán chưa đề cập tới một cách chi tiết rõ ràng, nhiều em học sinh sử dụng máy tính chưa linh hoạt sáng tạo nên mất rất nhiều thời gian cho các thao tác thừa. Chẳng han như khi yêu cầu các em tính giá trị của đa thức 
[image: image235.jpg]



Nhiều em học sinh dùng máy tính bằng cách thay lần lượt x = 0; x = -2 ; … vào đa thức f(x) trên để tìm ra kết quả. Với cách làm đó thì mất rất nhiều thời gian của các em khi giải bài trên. Nếu các em biết sử dụng các chức năng CALC thì việc tính toán sẽ đơn giản rất nhiều.
Hoặc khi yêu cầu học sinh làm bài tập : 
Cho dãy số 
[image: image2.wmf](
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Nhiều em học sinh tính từng kết quả của U rồi nhập vào máy tính S. Với cách làm này mất rất nhiều thời gian và dễ dẫn tới sai vì quá nhiều các số hạng, trong khi đó chúng ta có thể giải theo cách khác nhanh gọn hơn và rất chính xác …

Lí do là : 

Các em chưa khai thác được hết các tính năng của máy tính, nhiều học sinh không biết cách sử dụng.

Một số nhiều thầy cô giáo còn mơ hồ về những kĩ năng liên quan nên chưa mạnh dạn hướng dẫn cho học sinh của mình.
Tài liệu tham khảo còn hạn chế, nếu có thì chỉ giới thiệu chung chung rất khó hiểu.

Chính từ thực trạng trên nên tôi chọn nội dung này cho đề tài của mình, nhằm chia sẽ trao đổi và học hỏi cùng quý thầy cô giáo, các em học sinh về kiến thức liên quan đề tài.
         2.  Thực trạng về chất lượng môn Toán trường Thcs Ehu năm học 2012 – 2013 .

	
Tỉ Lệ

LớP
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yếu -Kém

	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	Khối 9
	136
	04
	3
	35
	26
	78
	57
	19
	14

	Khối 8
	102
	02
	2
	30
	29
	50
	40
	30
	29

	Lớp 9A
	36
	02
	5.6
	13
	36
	18
	50
	3
	8.3

	Lớp 8A
	40
	1
	2,5
	10
	25
	20
	50
	9
	22.5


         3 . Vài nét về tình hình trường lớp 
  
     a. Thuận lợi 

Trường THCS Ehu đóng trên địa bàn xã Eahu thuộc huyện Cư Kuin, cách thành phố Buôn Ma Thuột 35km về phía Tây. Trường được thành lập năm 1997.

Hiện nay trường có 50 tổng số CB-GV-NV với 22 lớp, số lượng học sinh gần 700 em, trong đó:

Khối lớp 6 có 05 lớp có khoảng 200 HS

Khối lớp 7 có 05 lớp có khoảng 200 HS

Khối lớp 8 có 04 lớp khoảng 150 HS

Khối lớp 9 có 04lớp
 khoảng150 HS

 
Hầu hết đội ngũ giáo viên của trường đều là những người đạt chuẩn và trên chuẩn, trẻ, nhiệt tình và có tâm huyết với nghề, có nhiều giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp huyện,tỉnh.
Đa số học sinh là người Huế có tinh thần hiếu học, chăm ngoan.

Các cơ quan chính quyền xã và các bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc học của con em mình nên tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh với nhà trường.

 b. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi nói trên, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, đó là:

· Thiếu phòng học, phòng chức năng, khuôn viên chật hẹp, trang thiết bị nghèo nàn …

· Học sinh đại đa số là con em các gia đình làm nông,ở xa trường,kinh tế yếu kém, ít có điều kiện cho con em học tập đầy đủ.

· Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều tệ nạn đã và đang ảnh hưởng đến các em – khó khăn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho các em của nhà trường.

· Đại bộ phận giáo viên ở xa, mới ra trường  nên chưa thực sự có kinh nghiệm và cũng chưa an tâm công tác .

Những khó khăn trên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em nói chung và chất lượng học tập môn toán nói riêng.

III.  NỘI DUNG CỤ THỂ.

* Lưu ý : 

- Máy tính : fx – 570MS

- Đối tượng học sinh : Học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu môn Toán khối 8, 9.

A. GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ MÁY FX-500MS.
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Các phím thông thường:

· Có 3 loại phím:

+ Phím màu trắng: 
bấm trực tiếp.

+ Phím màu vàng: 
bấm sau phím 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]IFT

SH


+ Phím màu đỏ: 
bấm sau phím   
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· Các phím chức năng: 
(tham khảo ở tài liệu hướng dẫn sử dụng)
· Cài đặt cho máy:

+ Ấn 
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 nhiều lần để chọn các chức năng của máy.

+ Ấn 
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: 

Tính toán thông thường.

+ Ấn 
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:

Tính toán với bài toán thống kê.

+ Ấn 
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:
Giải hệ phương trình bậc1, 2 ẩn.

+ Ấn 
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:
Giải hệ phương trình bậc1, 3 ẩn.

+ Ấn 
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Giải phương trình bậc 2.

+ Ấn 
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Giải phương trình bậc 3.

+ Ấn 
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:

Xoá giá trị ở các ô nhớ A,B...

+ Ấn 
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:  

Xoá cài đặt trước đó (ô nhớ vẫn còn)

+ Ấn 
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:

Xoá tất cả cài đặt và các ô nhớ.

· Phép gán vào các ô nhớ: 

+ 
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Gán 15 vào ô nhớ A.

+ 
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: 

Gán 15 vào ô nhớ B.

+ 
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Xoá ô nhớ A.

+ 
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):
Kiểm tra giá trị của ô nhớ A.


Chú ý: Các ô nhớ A, B, C, D, E, F, X, Y, M là các biến nhớ mà khi gán giá trị mới vào thì giá trị mới sẽ thay thế giá trị trước đó. Còn riêng ô nhớ M-ngoài chức năng trên còn là 1 số nhớ độc lập, nghĩa là có thể thêm vào hoặc bớt ra ở ô nhớ này.

 2. Tính chất ưu tiên của máy và cách sử dụng:
- Máy thực hiện trước các phép tính có tính chất yêu tiên ( ví dụ: Phép nhân, chia thì ưu tiên hơn cộng, trừ)

- Máy có ghi biểu thức tính ở dòng trên màn hình, khi ấn phím nên nhìn để phát hiện chỗ sai. Khi ấn sai thì dùng phím   REPLAY       
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   hay     
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      đưa con trỏ đến chỗ sai để sửa bằng cách ấn đè hoặc ấn chèn ( ấn SHIFT   INS  trước).

- Khi đã ấn =  mà thấy biểu thức sai ( đưa đến kết quả sai) 

ta dùng   
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  hay
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   đưa con trỏ lên dòng biểu thức để sửa sai và ấn  =  để tính lại.

- Gọi kết quả cũ ấn   ANS     =           

- Trước khi tính toán phải ấn  MODE    1     ( chọn COMP )

- Nếu màn hình có hiện chữ : FIX , SCI muốn trở lại tính toán thông thường thì ấn   MODE  MODE   MODE  MODE   MODE  3   và ấn thêm  
 1  ( NORM 1) hoặc    2   ( NORM 2), thông thường ta chọn (NORM 1).   

- Nếu màn hình có chữ M hiện lên thì ấn   O     SHIFT    STO    M   

- Trong chương trình toán THCS khi tính toán cài đặt màn hình hiện chữ D bằng cách  ( ấn MODE    MODE    MODE   MODE  1     )

B . MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐA THỨC THƯỜNG GẶP TRONG KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
* Có rất nhiều dạng toán được đề cập tới trong các đề thi máy tính cầm tay, trong đó dạng toán về đa thức rất phổ biến, đặc biệt đây cũng là một nội dung kiến thức quan trọng trong chương trình đại số lớp 8. Nội dung trình bày trong đề tài tôi chủ yếu đề cập tới những bài toán về đa thức mà có ứng dụng của việc sử dụng máy tinh fx – 570MS hoặc những máy tính khác, do đó đôi khi tính logic của lời giải bài toán không được chặt chẽ.
1) Kiến thức cần nhớ 
a) Định lý Bézout

Số dư trong phép chia của đa thức  f(x) cho nhị thức x – a chính là f(a)
Hệ quả: Nếu a là nghiệm của đa thức f(x) thì f(x) chia hết cho x – a khi đó f(a) = 0
· Số dư trong phép chia của đa thức  f (x) cho nhị thức 
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· Nếu 
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· Định lí trên có ý nghĩa rất lớn trong việc giải một số bài toán về tìm dư, xác định hàm số, tìm tham số, tính giá trị biểu thức ...
b.     Sơ đồ Hoóc - ne
- Ta có thể dùng sơ đồ Hoóc - ne để thìm kết quả của phép chia đa thức f(x) cho nhị thức 
x – a.

Nội dung :
- Với đa thức bị chia là 
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 ,  đa thức chia là x – a , thương là 
[image: image68.wmf]12

0121

...

nn

nn

bxbxbxb

--

--

++++

 , dư là r thì ta có 


[image: image69.wmf]00

101

212

121

1

...

nnn

nn

ba

baba

baba

baba

raba

---

-

=

=+

=+

=+

=+


* Vận dụng sơ đồ trên chúng ta có thể phân tích đa thức thành nhân tử, hoặc tìm số dư, tìm thương …

* Ví dụ:

Thực hiện phép chia (x3 – 5x2 + 8x – 4) cho (x – 2) bằng cách dùng sơ đồ Hoóc – ne
Ta có các  hệ số của đa thức bị chia là 1, -5, 8, -4. số a là 2
 Bước 1: Đặt các hệ số của đa thức bị chia theo thứ tự vào các cột của dòng trên.


Bước 2: Trong 4 cột để trống ở dòng dưới, ba cột đầu cho ta các hệ số của đa thức thương, cột cuối cùng cho ta số dư.

· Số thứ  nhất của dòng dưới = số tương ứng ở dòng trên

· Kể từ cột thứ hai, mỗi số ở dòng dưới được xác định bằng cách lấy a nhân với số cùng dòng liền trước rồi cộng với số cùng cột ở dòng trên


Vậy (x3 – 5x2 + 8x – 4) = (x – 2)(x2  – 3x + 2) + 0

* Nếu đa thức bị chia là a0x3 + a1x2 + a2x + a3 , đa thức chia là x – a, ta được thương là  b0x2 + b1x + b2 dư là r. 
Theo sơ đồ Hoóc - ne ta có:





* Trường hợp đa thức bị chia khuyết hệ số nào thì hệ số đó là 0.

2. Một số dạng toán  
Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức  


 Là dạng toán thường yêu cầu Tính giá trị của biểu thức P(x,y,…) 
khi x = x0, y = y0; …

Ví dụ 1: (Sở GD TP HCM, 1996) Tính 
[image: image70.wmf]-+-
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Cách 1: Tính nhờ vào biến nhớ 
[image: image71.wmf]Ans


Ấn  phím:    1 
[image: image72.wmf].

 8 1  6  5   
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Kết quả: 1.498465582

Cách 2: Tính nhờ vào biến nhớ 
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Ấn phím: 1 
[image: image76.wmf].
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Ấn tiếp  : 
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(4ALPHAX^3ALPHAXx3ALPHAX5)


Kết quả: 1.498465582

Nhận xét: 
 Phương pháp dùng sơ đồ Hóoc - ne chỉ áp dụng hiệu quả đối với máy fx-220 và

 fx-500A, còn đối với máy fx-500 MS và fx-570 MS chỉ nên dùng phương pháp tính trực tiếp có sử dụng biểu thức chứa biến nhớ. 

Tuy nhiên trường hợp tính giá trị của một biểu thức mà có nhiều giá trị của ẩn thì sử dụng chức năng 
[image: image79.wmf]CALC

 trên máy  fx-570 MS sẽ giúp chúng ta tính toán rất nhanh chóng.  
Ví dụ 2: Tính 
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 khi x = 1,8165; x = - 0,235678; x = 865,321

 * Trường hợp này ta thấy nếu dùng phương pháp trên thì phải nhập các kí tự vào máy tính nhiều lần và mất nhiều thời gian nhưng nếu ta dùng chức năng 
[image: image81.wmf]CALC

 của máy tính fx – 570 MS thì sẽ rất tiện lợi cụ thể 
Giải

- Nhập vào màn hình biểu thức : 
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Ấn phím
 : 


[image: image83.wmf]CALC

 
- Máy hỏi x ? ; khi đó ta nhập giá trị của x cần tính bằng cách ấn phím :  
1  ,   8  1  6  5  =  

Khi đó máy hiện kết quả của A ứng với giá trị x ở trên

Để tính giá trị của A khi x = - 0,235678 thì ta không cần thao tác lại như trên mà tiếp tục làm như sau : 

Bấm phím :  
[image: image84.wmf]CALC


Máy hỏi giá trị x tiếp theo

Nhập giá trị x :   - 0,235678

Ấn tiếp phím : = 

Máy hiện kết quả của A khi x = -0,235678

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tính hết giá trị của A ứng với giá trị của x
* Với cách làm này ta chỉ cần nhập biểu thức A vào màn hình một lần nhưng tính được rất nhiều trường hợp với các giá trị khác nhau của biến. 
* Lưu ý ngoài việc tính như trên ta có thể thực hiện thao tác khác

+ Trước hết tính A khi x  = 1,8165 như cách 2 ở ví dụ 1 sau đó  ta chỉ cần gán giá trị 
x1 = - 0,235678 vào biến nhớ X bấm :  
[image: image85.wmf](

)

.

-

 2 3 5 6 7 8
[image: image86.wmf]SHIFTSTOX


Dùng phím mũi tên lên một lần (màn hình hiện lại biểu thức cũ) rồi ấn phím 
[image: image87.wmf]=

 là xong.


* Trong các kỳ thi dạng toán này luôn có, chiếm 1 đến 5 điểm trong bài thi. Khả năng tính toán dẫn đến sai số thường thì không nhiều nhưng nếu biểu thức quá phức tạp nên tìm cách chia nhỏ bài toán tránh vượt quá giới hạn bộ nhớ của máy tính sẽ dẫn đến sai kết quả (máy tính vẫn tính nhưng kết quả thu được là kết quả gần đúng, có trường hợp sai hẳn).

Tương tự quý thầy cô có thể cho học sinh thực hành các bài tập sau 

Một số bài tập tương tự
Bài 1: Cho đa thức P(x) = x15 -2x12 + 4x7 - 7x4 + 2x3 - 5x2 + x - 1

           Tính P(1,25); P(4,327); P(-5,1289); P(
[image: image88.wmf]3
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Hướng Dẫn: 

- Lập công thức P(x)

- Tính giá trị của đa thức tại các điểm: dùng chức năng 
[image: image89.wmf]CALC


- Kết quả:      P(1,25)      =                           ; P(4,327)  = 

                     P(-5,1289) =                           ; P(
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Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:

P(x) = 1 + x + x2 + x3 +...+ x8 + x9      tại x = 0,53241

Q(x) = x2 + x3 +...+ x8 + x9 + x10         tại x = -2,1345

Hướng Dẫn: 
* Nhận xét : Với bài toán này ta cần sử dụng một  số kĩ năng biến đổi đa thức để thu được những đa thức gọn hơn rồi sử dụng máy tính tính toán cụ thể 
- áp dụng hằng đẳng thức: an - bn = (a - b)(an-1 + an-2b +...+ abn-2 + bn-1). Ta có:

P(x) = 1 + x + x2 + x3 +...+ x8 + x9 = 
[image: image91.wmf]2910

(1)(1...)1

11

xxxxx

xx

-++++-

=

--


Từ đó tính P(0,53241) = 

Tương tự: 

Q(x) = x2 + x3 +...+ x8 + x9 + x10 = x2(1 + x + x2 + x3 +...+ x8) = 
[image: image92.wmf]9
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Từ đó tính Q(-2,1345) = 

Bài 3 : Cho đa thức 
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a) Tính giá trị của đa thức khi x = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4.

b) Chứng minh rằng P(x) nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên

Hướng Dẫn: 
a) Khi x = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 thì (tính trên máy) P(x) = 0

b) Do 630 = 2.5.7.9 và x = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 là nghiệm của đa thức P(x) nên      
[image: image94.wmf]1
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Vì giữa 9 số nguyên liên tiếp luôn tìm được các số chia hết cho 2, 5, 7, 9 nên với mọi x nguyên thì tích: 
[image: image95.wmf](4)(3)(2)(1)(1)(2)(3(4)

xxxxxxxxx

----++++

 chia hết cho 2.5.7.9 (tích của các số nguyên tố cùng nhau). Chứng tỏ P(x) là số nguyên với mọi x nguyên.
Bài 4 : Cho hàm số 
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Hướng Dẫn: 

* Với hàm số f(x) đã cho trước hết ta chứng minh bổ đề sau: 

                           Nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1

* áp dụng bổ đề trên, ta có:  

a) 
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b) Ta có 
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* Đây là một bài toán đặc biệt nên cách giải cũng đặc biệt, trong thi học sinh giỏi ta hay gặp những bài toán như vậy nên cần nhấn mạnh và khắc sâu cho học sinh những bài toán cùng dạng mà có cách giải đặc biệt

Dạng 2 : Xác định đa thức 

* Đây là dạng toán mà chúng ta đi tìm các hệ số của ẩn của đa thức

* Kiến thức cần lưu ý 
Đa thức một ẩn bậc n có dạng : 
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* Đa thức 
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* 
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  số dư là r thì P(a) = r

* 
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  số  dư là r  thì 
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* 
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 dư là R(x) thì 
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* Để giải phương trình bậc 2, bậc 3 một ẩn đối với máy f(x) – 570MS ta bấm : 

MODE  MODE   MODE     1    
[image: image114.wmf]>

      . 
Rồi sau đó chọn loại phương trình cần giải bằng cách bấm phím 2 hoặc 3

* Tương tự với việc giải hệ phương trình ta bấm : 

MODE  MODE   MODE     1    . Rồi sau đó chọn loại hệ phương trình cần giải bằng cách bấm phím 2 hoặc 3 hoặc 4 
Một số ví dụ về xác định đa thức một ẩn
Bài 1 : Tìm một đa thức P(x)  bậc hai một ẩn biết 
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Giải


Cách 1

* Đa thức bậc hai có dạng 
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Theo đề bài ta có hệ phương trình 
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* Sử dụng máy tính f(x) – 570MS ta tìm được a = 1002; b = - 1016; c = 19

* Nhận xét : Với dạng toán này quan trọng là biết suy luận để tìm các hệ số của đa thức. thông thường dựa vào giả thiết của bài toán để lập hệ phương trình rồi dùng máy tính giải hệ phương trình đó để có kết quả bài toán. (cách giải hệ phương trình tham khảo ở tài liệu hướng dẫn đi kèm với máy)

* Cách chọn dạng đa thức cần tìm có nhiều cách chọn khác nhau. Chẳng hạn như ta có thể giải như sau: 
Cách 2 : 
Đặt 
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Cho x = 0 ta có 
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Cho x  = 1 
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Cho x = 2 thì 
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Vậy 
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* Với cách đặt này thì việc xác định các hệ số a, b, c đơn giản hơn nhưng phần kết luận dài hơn. Cách làm nào cũng có những ưu điểm và hạn chế của nó nên khi dạy cần lưu ý cho học sinh về việc chọn cách giải đơn giản và ngắn gọn nhất.
* Đối với cách 2 khi chọn các nhân tử (x – a) thì số a thường là những giá trị mà ta đã biết giá trị  P(a).

* Với một số đa thức bậc cao có thể xác định đa thức P(x) qua đa thức trung gian. ( minh họa ở những ví dụ sau).

Bài 2 : ( HSG ĐỨC  1979)  

Tìm một đa thức P(x)  bậc ba một ẩn biết 
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Hướng Dẫn :
Cách 1 : 

* Đa thức 
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Vì f(0) = 10; f(1) = 12; f(2) = 4; f(3) = 1 nên: 
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* Cách 2 
- Ta có thể đặt 
[image: image127.wmf](
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- 
Ở đây ghi c (x – 0)  mà không ghi cx có ý nói do đề bài cho biết P(0). Khi làm bài ta ghi  cx cho gọn.

- Giải tương tự như bài 1 tìm được đa thức 
[image: image128.wmf](
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Bài 3: Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. 
Biết P(1) = 1; P(2) = 4; P(3) = 9;  P(4) = 16; P(5) = 25. Tính P(6); P(7); P(8); P(9) = ? 

* Để tính được các giá trị P(6); P(7); P(8); P(9) ta cần tìm được đa thức P(x), đây là dạng toán xác định đa thức theo điều kiện cho trước. Để giải dạng toán này ta cần xác định các hệ số của đa thức P(x) bằng cách lập hệ phương trình hoặc xác định đa thức trung gian.
Hướng Dẫn:

Cách 1 : Với các giả thiết  P(1) = 1; P(2) = 4; P(3) = 9;  P(4) = 16; P(5) = 25 ta lập được hệ 5 phương trình 5 ẩn   
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* Biến đổi hệ phương trình trên về hệ 4 phương trình 4 ẩn rồi dùng chức năng EQN trong máy tính fx – 570MS để giải tìm các hệ số a, b, c, d, e.
Ta có :  a = -15; b = 85; c = - 224; d = 274; e = - 120
Sau đó thực hiện các thao tác trên máy tính tính giá trị của biểu thức như hướng dẫn ở dạng 1.

Cách 2 : 
Bước 1: Đặt Q(x) = P(x) + H(x) sao cho:

+ Bậc H(x) nhỏ hơn bậc của P(x)

+ Bậc của H(x) nhỏ hơn số giá trị đã biết của P(x), trong bài bậc H(x) nhỏ hơn 5, tức là:

Q(x) = P(x) + a1x4 + b1x3 + c1x2 + d1x + e1
Bước 2: Tìm a1, b1, c1, d1, e1 để Q(1) = Q(2) = Q(3) = Q(4) = Q(5) = 0, tức là:
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 ( a1 = b1 = d1 = e1 = 0; c1 = -1

Vậy ta có: Q(x) = P(x) - x2 

Vì x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5 là nghiệm của Q(x), mà bậc của Q(x) bằng 5 có hệ số của x5 bằng 1 nên: Q(x) = P(x) - x2 = (x -1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) 

( P(x) = (x -1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)(x - 5) + x2. 

Từ đó tính được:  P(6) =           ; P(7) =             ; P(8) =              ; P(9) =   
thông qua chức năng  
[image: image131.wmf]CALC


 
Bài 4: Cho đa thức P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. 
Biết P(1) = 5; P(2) = 7; P(3) = 9;      P(4) = 11. Tính P(5); P(6); P(7); P(8); P(9) = ?

Hướng Dẫn
- Giải tương tự bài 3, ta có:  
[image: image132.wmf](
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  hoặc 

P(x) = (x -1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) + (2x + 3). (giải theo cách tìm đa thức trung gian).
Từ đó tính được: 
 P(5) =            ; P(6) =          ; P(7) =             ; P(8) =             ; P(9) =      

Bài 5: Cho đa thức P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. 
Biết P(1) = 1; P(2) = 3; P(3) = 6;  P(4) = 10. Tính 
[image: image133.wmf](5)2(6)
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Hướng Dẫn
- Giải tương tự bài 4, ta có: P(x) = (x -1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) + 
[image: image134.wmf](1)
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Từ đó tính được: 
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Bài 6: Cho đa thức f(x) bậc 3 với hệ số của x3 là k, k ( Z thoả mãn:

f(1999) = 2000; f(2000) = 2001

Chứng minh rằng: f(2001) - f(1998) là hợp số.

Hướng Dẫn 
* Tìm đa thức phụ: đặt g(x) = f(x) + (ax + b). Tìm a, b để g(1999) = g(2000) = 0
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  ( g(x) = f(x) - x - 1

* Tính giá trị của f(x):

- Do bậc của f(x) là 3 nên bậc của g(x) là 3 và g(x) chia hết cho:

                (x - 1999), (x - 2000) nên: g(x) = k(x - 1999)(x - 2000)(x - x0)

           ( f(x) = k(x - 1999)(x - 2000)(x - x0) + x + 1.

Từ đó tính được: f(2001) - f(1998) = 3(2k + 1) là hợp số.

Bài 7 : 
Cho đa thức f(x) bậc 3 biết rằng khi chia f(x) cho (x - 1), (x - 2), (x - 3) đều được dư là 6 và 
f(-1) = -18. Tính f(2005) = ?

Hướng Dẫn

- Đặt P(x) = ax3 + bx2 + cx + d 
[image: image137.wmf](
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- Từ giả thiết, ta có: f(1) = f(2) = f(3) = 6 và có f(-1) = -18

- Giải tương tự như bài 1, ta có f(x) = x3 - 6x2 + 11x 

Từ đó tính được f(2005) = 
* Ta cũng có thể đặt 
[image: image138.wmf](
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Bài 8
Xác định đa thức bậc bốn biết 
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Vận dụng tính 
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Giải

* Với bài toán này không cho biết P(a) = m, nhưng ta có thể suy ra được điều đó để đưa bài toán về giải như những bài toán trên. 

* Ta có    
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Đăt 
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* Giải tương tự các bài tập trên ta có 
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* Vận dụng : 

Ta có 
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Cho lần lượt các giá trị x là 1, 2, 3, 4, ... n ta có : 
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Cộng vế theo vế ta có 
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Bài 9   Tìm đa thức bậc 4 f(x) thỏa mãn: f(x) – f( x-1) = x3. 
Từ đó lập công thức tổng quát tính tổng Sn = 1 + 23 + 33 + 43 + .... + n3 và tính chính xác giá trị của Sn với n = 2011.

* Bài toán này có dạng giống bài toán đã nêu trên do đó ta giải tương tự:
* Ta có    
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* Đặt 
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Dựa vào những kết quả trên ta lập được hệ 5 phương trình 5 ẩn, sau đó biến đổi về hệ 4 phương trình 4 ẩn và dùng máy tính để tìm các hệ số của đa thức.

Ta có 
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Vậy 
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 * Lập công thức tính  Sn = 1 + 23 + 33 + 43 + .... + n3  
Ta có 
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Cho lần lượt các giá trị x là 1, 2, 3, 4, ... n ta có : 
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Cộng vế theo vế ta có 
[image: image153.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

432

1

111

;   0

4244

n

nn

Sfnnnne

+

==++==


n = 2011 
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Dạng 3. Tìm dư trong phép chia đa thức P(x) cho nhị thức ax + b 
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Khi chia đa thức P(x) cho nhị thức ax + b
[image: image156.wmf](
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 ta luôn được P(x)=Q(x)(ax+b) + r, trong đó r là một số (không chứa biến x). Thế 
[image: image157.wmf]b
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ta được P(
[image: image158.wmf]b
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) = r.

Như vậy để tìm số dư khi chia P(x) cho nhị thức ax+b ta chỉ cần đi tính r = P(
[image: image159.wmf]b

a
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), lúc này dạng toán  trở thành dạng toán tính giá trị của biểu thức.

* Nếu a = 1 thì số dư khi chia P(x) cho x + a  thì số dư r = P (-a) 

Thường dùng hai cách để tìm đa thức dư

*Cách nhẩm nghiện của đa thức chia (dùng khi đa thức chia có nghiệm)

* Cách biến đổi đa thức bị chia về dạng thích hợp (dùng khi đa thức chia vô nghiệm)
Ví dụ 1: (Sở GD TPHCM, 1998) Tìm số dư trong phép chia 
 P (x) = 
[image: image160.wmf]--+++-
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 cho đa thức x  - 1,624

Giải 

* Ta có r = P(1,624)

Số dư r = 1,62414 - 1,6249 - 1,6245 + 1,6244 + 1,6242 + 1,624 – 723

Qui trình ấn máy (fx-500MS và fx-570 MS)

+ Giải tương tự như dạng 1

Cách 1 : Sử dụng chức năng 
[image: image161.wmf]CALC


Cách 2 : Dùng biến nhớ
Ấn các phím: 
[image: image162.wmf]1.  6  2  4SHIFTSTOX
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Kết quả: r = 85,92136979

* Trường hợp tìm dư của một đa thức chia cho nhiều trường hợp nhị thức khác nhau  ta nên dùng chức năng 
[image: image164.wmf]CALC

 của máy tính để việc tính toán không mất thời gian.

Ví dụ 2 
 (Sở GD Cần Thơ, 2003) Cho 
[image: image165.wmf](
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. 
Tìm phần dư r1, r2 khi chia P(x) cho x – 2 và x - 3. 

Giải 

Nhập vào màn hình :  
[image: image166.wmf]=+-+-
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Bấm : 
[image: image167.wmf]CALC


Máy hỏi X = ? ta bấm :    2   = 

Máy hiện kết quả dư của phép chia đa thức P(x) cho (x – 2) là - 4
Tiếp tục bấm : 
[image: image168.wmf]CALC

 

Máy hỏi X = ?  ta bấm : 3   =  

Máy hiện kết quả dư của phép chia đa thức P(x) cho (x – 3) là 139
Dạng 4. Tìm đa thức thương khi chia đa thức cho đơn thức

Bài toán mở đầu
Chia đa thức a0x3 + a1x2 + a2x + a3 cho x – c ta sẽ được thương là một đa thức bậc hai Q(x) = b0x2 + b1x + b2 và số dư r. 

Vậy 
a0x3 + a1x2 + a2x + a3 = (b0x2 + b1x + b2)(x-c) + r 
    = b0x3 + (b1-b0c)x2 + (b2-b1c)x + (r + b2c). 

Ta lại có công thức truy hồi Hoóc - ne: b0 = a0; b1= b0c + a1; b2= b1c + a2; r = b2c + a3.

Tương tự như cách suy luận trên, ta cũng có sơ đồ Hoóc - ne để tìm thương và số dư khi chia đa thức P(x) (từ bậc 4 trở lên) cho (x-c) trong trường hợp tổng quát.

Ví dụ : Tìm thương và số dư trong phép chia x7 – 2x5 – 3x4 + x – 1 cho x + 5.

-- Giải --

* Theo sơ đồ Hoóc – ne kết hợp với máy tính để tính toán ta có : 
	
	1
	0
	-2
	-3
	0
	0
	1
	-1

	- 5
	1
	- 5
	23
	-118
	590
	-2590
	14751
	-73756


Ta có: c = - 5; a0 = 1; a1 = 0; a2 = -2; a3 = -3; a4 = a5 = 0; a6 = 1; a7 = -1; b0 = a0 = 1.

Qui trình ấn máy (fx-500MS và fx-570 MS)
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Vậy
 x7 – 2x5 – 3x4 + x – 1 = (x + 5)(x6 – 5x5 + 23x4 – 118x3 + 590x2 – 2590x + 14751) – 73756.

Dạng 5. Xác định tham số m để đa thức P(x) + m chia hết cho 
nhị thức ax + b 
[image: image170.wmf](
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* Dư của phép chia P(x) cho nhị thức ax + b là 
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*   Khi chia đa thức P(x) + m ( m là tham số ) cho nhị thức ax + b ta luôn được
 P(x)=Q(x)(ax+b) + m + r. 

* Muốn P(x) chia hết cho ax + b 
[image: image172.wmf](
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 thì m + r = 0 hay m = -r = - P(
[image: image173.wmf]b
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). 

Như vậy bài toán trở về dạng toán tính giái trị của biểu thức.

Ví dụ 1:  (Sở GD Hà Nội, 1996, Sở GD Thanh Hóa, 2000).
 Tìm a để 
[image: image174.wmf]432
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 chia hết cho x+6.

- Giải –
* Theo quy tắc trên ta có a = P(-6) vậy 
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Qui trình ấn máy (fx-500MS và fx-570 MS)

Ấn các phím: 
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Kết quả: a = -222

Ví dụ 2   (Sở GD Khánh Hòa, 2001) 
Cho P(x) = 3x3 + 17x – 625. Tính a để P(x) + a2 chia hết cho x + 3?

-- Giải –

Số dư a2 = -
[image: image198.wmf](
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Qui trình ấn máy (fx-500MS và fx-570 MS)
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Kết quả: a = 
[image: image202.wmf]±
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Chú ý: Sử dụng sơ đồ Hoóc  - ne ta có   P(x) = 3x3 + 17x – 625 = (3x2 – 9x + 44)(x+3) – 757. 
Vậy để P(x) chia hết cho (x + 3) thì a2 = 757 => a = 27,51363298 và a = - 27,51363298

Dạng 6. Phân tích đa thức theo bậc của đơn thức

Phân tích đa thức P(x) bậc n theo x-c tức là biến đổi như sau
P(x)=r0+r1(x-c)+r2(x-c)2+…+rn(x-c)n.

Để thực hiện được phép biến đổi này ta sử dụng sơ đồ Hoóc – ne n lần. Cụ thể như sau : 
Ví dụ : Phân tích x4 – 3x3 + x – 2 theo bậc của x – 3.

-- Giải --

Trước tiên thực hiện phép chia P(x)=q1(x)(x-c)+r0 theo sơ đồ Hoóc-ne để được q1(x) và r0.
 Sau đó lại tiếp tục tìm các qk(x) và rk-1 ta được bảng sau:

	
	1
	-3
	0
	1
	-2
	X4-3x2+x-2

	3
	1
	0
	0
	1
	1
	Q1(x)=x3+1, r0 = 1

	3
	1
	3
	9
	28
	
	Q2(x)=x2+3x+1, r1 = 28

	3
	1
	6
	27
	
	
	Q3(x)=x+6, r0 = 27

	3
	1
	9
	
	
	
	Q4(x)=1=a0, r0 = 9


Vậy ta có : 
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Nhận xét: 

Đây là dạng toán mới (chưa thấy xuất hiện trong các kỳ thi) nhưng dựa vào những dạng toán này có thể giải các dạng toán khác như phân tích đa thức ra thừa số, giải gần đúng phương trình đa thức, ….


 Vận dụng linh hoạt các phương pháp giải kết hợp với máy tính có thể giải được rất nhiều dạng toán đa thức bậc cao mà khả năng nhẩm nghiệm không được hoặc sử dụng công thức  Cardano quá phức tạp. Do đó yêu cầu phải nắm vững phương pháp và vận dụng một cách khéo léo hợp lí trong các bài làm. 

* Trên đây là một số dạng toán về đa thức mà trong quá trình ôn thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay các cấp tôi đã đúc kết ra được, xin được chia sẽ với quý thầy cô giáo. Trên cơ sở lí thuyết đó quý thầy cô giáo hướng dẫn học sinh làm những bài tập tham khảo tổng hợp sau đây. Vì đây là những bài toán tổng hợp nên tôi không sắp xếp theo dạng, trong quá trình giải thì chúng ta xét từng yêu cầu bài toán để phân loại và giải.
Bài tập tổng hợp

Bài 1: (Thi khu vực 2001, lớp 8) Cho đa thức P(x) = 6x3 – 7x2 – 16x + m.

a. Tìm m để P(x) chia hết cho 2x + 3.

b. Với m vừa tìm được ở câu a hãy tìm số dư r khi chia P(x) cho 3x-2 và phân tích P(x) ra tích các thừa số bậc nhất.

c. Tìm m và n để Q(x) = 2x3 – 5x2 – 13x + n và P(x) cùng chia hết cho x-2.

d. Với n vừa tìm được phân tích Q(x) ra tích các thừa số bậc nhất.

* Hướng dẫn : 

Câu a giải theo hướng dẫn của dạng 5

Câu b sử dụng sơ đồ Hoóc-ne để tìm thương của P(x) chia cho 2x + 3, rồi phân tích thương đó thành nhân tử. Cứ như vậy cho đên khi phân tích xong đa thức P(x) thành nhân tử. 
Câu c : ta có P(2) = 0 và Q(2) = 0. Giải hệ phương trình tìm được m và n

Câu d tương tự câu b

Bài 2: (Thi khu vực 2002, lớp 9) 

a. Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + f. 
Biết P(1) = 1; P(2) = 4; P(3) = 9; P(4) = 16; P(5) = 15. 
Tính P(6), P(7), P(8), P(9).

a. Cho P(x) = x4 + mx3 + nx2 + px + q. Biết Q(1) = 5; Q(2) = 7; Q(3) = 9; Q(4) = 11. 
Tính Q(10), Q(11), Q(12), Q(13). 

* Đây là bài toán thuộc dạng 1 và dạng 2. Giải tương tự như các ví dụ của hai dạng.

Bài 3: (Thi khu vực 2002, lớp 9) Cho P(x) = x4 + 5x3 – 4x2 + 3x + m và
 Q(x) = x4 + 4x3 – 3x2 + 2x + n.

a. Tìm giá trị của m, n để các đa thức P(x) và Q(x) chia hết cho x – 2.

b. Với giá trị m, n vừa tìm được chứng tỏ rằng đa thức R(x) = P(x) – Q(x) chỉ có một nghiệm duy nhất.

* Câu a tương tự bài 1.

* Tìm  R(x) sau đó chứng minh.

Bài 4: (Thi khu vực, 2003, lớp 9)

 Cho P(x) = x5 + 2x4 – 3x3 + 4x2 – 5x + m.


1. Tìm số dư trong phép chia P(x) cho x – 2,5 khi m = 2003


2. Tìm giá trị m để P(x) chia hết cho x – 2,5


3. P(x) có nghiệm x = 2. Tìm m?

Bài 5 . Cho P(x) = x5 + ax4 +bx3 + cx2 + dx + e. 
Biết P(1) = 3, P(2) = 9, P(3) = 19, P(4) = 33, P(5) = 51. 
Tính P(6), P(7), P(8), P(9), P(10), P(11).

Bài 6:  (Sở SG Cần Thơ 2002) 
Cho f(x)= x3 + ax2 + bx + c. Biết 
[image: image204.wmf]1713189
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Tính giá trị của 
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Bài 7: (Thi khảo sát vòng tỉnh trường THCS Đồng Nai – Cát Tiên, 2004)

Cho đa thức P(x) = x10 + x8 – 7,589x4 + 3,58x3 + 65x + m.


a. Tìm điều kiện m để P(x) có nghiệm là 0,3648


b. Với m vừa tìm được, tìm số dư khi chia P(x) cho nhị thức (x -23,55) 


c. Với m vừa tìm được hãy điền vào bảng sau (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

	x
	-2,53
	4,72149
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	P(x)
	
	
	
	
	


Bài 8: (Phòng GD huyện Bảo Lâm  - Lâm Đồng, 2004)

1.Tính 
[image: image209.wmf]543

E=7x-12x+3x-5x-7,17

 với x= -7,1254

2.Cho x=2,1835 và y= -7,0216. Tính 
[image: image210.wmf]54334
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5x-8xy+y


3.Tìm số dư  r của phép chia :
[image: image211.wmf]542
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4.Cho 
[image: image212.wmf]765432

P(x)=5x+2x-4x+9x-2x+x+10x-m

. Tìm m để P(x) chia hết cho đa thức x+2

Bài 9: (Sở GD Lâm Đồng, 2005)

a. Tìm m để P(x) chia hết cho (x -13) biết P(x) = 4x5 + 12x4 + 3x3 + 2x2 – 5x – m + 7

b. Cho P(x) = x5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f biết P(1) = P(-1) = 11; P(2) = P(-2) = 47; P(3) = 107. 
Tính P(12)?

Bài 10: (Thi khu vực 2004)

Cho đa thức P(x) = x3 + bx2 + cx + d. Biết P(1) = -15; P(2) = -15; P(3) = -9. Tính:

a. Các hệ số b, c, d của đa thức P(x).

b. Tìm số dư r1 khi chia P(x) cho x – 4.

c. Tìm số dư r2 khi chia P(x) cho 2x +3.

Bài 11: (Sở GD Hải Phòng, 2004)

Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c. Biết P(1) = -25; P(2) = -21; P(3) = -41. Tính:

a. Các hệ số a, b, c của đa thức P(x).

b. Tìm số dư r1 khi chia P(x) cho x + 4.

c. Tìm số dư r2 khi chia P(x) cho 5x +7.

d. Tìm số dư r3 khi chia P(x) cho (x+4)(5x +7).

Bài 12: (Sở GD Thái Nguyên, 2003)

a. Cho đa thức P(x) = x4+ax3 + bx2 + cx + d. 
Biết P(1) = 0; P(2) = 4; P(3) = 18; P(4) = 48. Tính P(2002)?

b. Khi chia đa thức 2x4 + 8x3 – 7x2 + 8x – 12 cho đa thức x – 2 ta được thương là đa thức Q(x) có bậc 3. Hãy tìm hệ số của x2 trong Q(x)?

Bài 13 : Tìm số dư trong các phép chia sau:x3 – 9x2 – 35x + 7 cho x – 12.

a) x3 – 3,256 x + 7,321 cho x – 1,1617.

b) Tính a để x4 + 7x3 + 2x2 + 13x + a chia hết cho x + 6

c) 
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d) Cho P(x) = 3x3 + 17x – 625
+ Tính P(2
[image: image214.wmf]2

)
+ Tính a để P(x) + a2 chia hết cho x + 3

Bài 14:

Cho Q(x) = x4 + mx3 + nx2 + px + q . Biết Q(1) = 5 , Q(2) = 7 , Q(3) = 9 , Q(4) = 11 .
Tính các giá trị của Q(10) , Q(11) , Q(12) , Q(13) 

      Bài 15 : Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e . 

Biết P(1) = 3 , P(2) = 9 , P(3) = 19 , P(4) = 33 , P(5) = 51 . 
Tính P(6) , P(7) , P(8) , P(9) , P(10) , P(11) . 

     Bài 16: 

Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. Có P(1) = 0,5 ; P(2) = 2 ; P(3) = 4,5 ; P(4) = 8. 
Tính P(2002), P(2003)

      Bài 17:

Cho P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. Biết P(1) = 5; P(2) = 14; P(3) = 29; P(4) = 50. Hãy tính P(5) , P(6) , P(7) , P(8)

      Bài 18: Cho P(x) = 
[image: image215.wmf]43
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a) Tìm biểu thức thương Q(x) khi chia P(x) cho x – 5.

b) Tìm số dư của phép chia P(x) cho x – 5 chính xác đến 3 chữ số thập phân.

       Bài 19:

Tìm số dư trong phép chia đa thức x5 – 7,834x3 + 7,581x2 – 4,568x + 3,194 cho 

x – 2,652. Tìm hệ số của x2 trong đa thức thương của phép chia trên.

      Bài 20: Tìm số dư của phép chia


a) 
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Bài 21: Cho đa thức P(x) = x5+2x4-3x3+4x2-5x+m

a) Tìm số dư trong phép chia P(x) cho x-2,5 khi m = 2003

b) Tìm giá trị của m để đa thức P(x) chia hết cho x-2,5

c) Muốn P(x) có nghiệm x = 2 thì m phải có giá trị bằng bao nhiêu

Bài 22 : Tìm giá trị của m biết giá trị của đa thức
 f(x) = x4 –2x3 + 5x2 + (m – 3)x +2m – 5 tại x = -2,5 là 0,49

Bài 23: a/ Tìm dư khi chia đa thức x100 – 2x51 + 1 cho x2 – 1


  b/ Tìm dư khi chia đa thức x100 – 2x51 + 1 cho x2 + 1

Hướng dẫn
 a) Ta có: f(x)=x100-2x51+1=(x2-1).q(x)+ax+b

                         f(1)=0=a+b

                         f(-1)=4=-a+b 
[image: image218.wmf]Þ

b=2  ;  a = -2. Vậy dư là : -2x+2

* Đây là một tìm đa thức dư khi chia đa thức cho đa thức, chúng ta cũng nên lưu ý cách giải này cho học sinh.


   b) Ta có f(x)=(x100+x2)-(2x51+2x)-(x2+1)+(2x+2)

              f(x)=x2(x98+1)-2x(x50+1)-(x2+1)+(2x+2)

              Vì : x2(x98+1) 
[image: image219.wmf]M

(x2+1)    ;      2x(x50+1) 
[image: image220.wmf]M

 (x2+1)    ;       (x2+1)
[image: image221.wmf]M

(x2+1).
 Và  (2x+2) chia cho (x2+1) dư là : 2x+2.   Vậy dư là : 2x+2

Bài 24: Cho đa thức P(x) = 6x5 + ax4 + bx3 + x2 + cx + 450, biết đa thức P(x) chia hết cho các đa thức x – 2; x – 3; x – 5. Hãy tìm a, b, c và các nghiệm của P(x).

Hướng dẫn : P(2)=192+16a+8b+4+2c+450=0 
[image: image222.wmf]Þ

c+4b+8a=-323

P(3)=1458+81a+27b+9+3c+450=0 
[image: image223.wmf]Þ

c+9b+27a=-639

P(5)=18750+625a+125b+25+5c+450=0 
[image: image224.wmf]Þ

c+25b+125a=-3845

Kết quả : a = -59 ; b = 161 ; c = -495

Ta có: P(x)=(x-2)(x-3)(x-5)(mx2+nx+q) 
[image: image225.wmf]Þ

m = 6 ; n= 1 ; q = -15

P(x)=(x-2)(x-3)(x-5)(6x2+x-15)= )=(x-2)(x-3)(x-5)(3x+5)(2x-3)

Vậy nghiệm của P(x) là:x= 2; 3 ;5 ; 
[image: image226.wmf]3
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Bài 25 : Cho đa thức  P(x) = 3x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 144503. Biết P(–1) = 4;

P(–2) = 19; P(–3) = 44; P(–4) = 79

a) Tính P(–29), P(29), P(–74), P(74), P(234)

b) Tìm dư khi chia P(x) cho x2 + 5x + 6


Bài 26:   Xác định a và b sao cho đa thức P(x)=ax4+bx3+1 chia hết cho đa thức 
Q(x)=(x-1)2  

* Hướng dẫn :  Để P(x) chia hết cho (x-1)2 thì P(x) phải chia hết cho x-1. Ta có

              P(x)=(x-1)(mx3+nx2+px+q) = mx4+(n-m)x3+(p-n)x2+(q-p)x-q

              q = -1 ; p = -1 ; n = -1. Vậy P(x) = (x-1)(mx3-x2-x-1) = (x-1).Q(x)

              Để P(x) chia hết cho x-1 thì Q(x) phải chia hết cho x-1 hay Q(1)=0
[image: image228.wmf]Þ

 m = 3

              Vậy a = 3 ; b = -4

Bài 27     Cho Q(x)=22x3+ 2x-2008.

a) Tính 
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b) Tìm m để Q(x) + m3 chia hết cho x-5

Bài 28     Cho 
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Hãy tính 
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Giải

* Đây là một bài toán về đa thức nhưng không nằm trong những dạng nói tới trong đề tài, nhưng dẫ từng xuất hiện trong một số đề thi học sinh giỏi. Để giải bài toán này ta thấy rằng khi x = 1 thì  
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Ta có 
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Vậy 
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IV Một Số Kết Quả Ban Đầu


Qua thời gian dạy học toán 8 và tự chọn toán 8 năm học 2011 – 2013, và dạy học toán 9 năm học 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, cũng như quá trình ôn thi học sinh giỏi toán máy tnhs cầm tay khối 8,9. Tôi đã lồng ghép toàn bộ  kiến thức trong đề tài vào dạy học và đã thu được một số kết quả khả quan cụ thể :


 Từ thực trạng đa số học sinh gặp khó khăn khi giải những bài toán về đa thức vì khá dài và phức tạp thì giờ đây các em dã ít nhiều  có hứng thú giải các dạng toán trên. Nhiều em  học sinh còn tự tìm tòi học thêm các dạng liên quan như bài toán dãy số, dãy số có quy luật, tính giá trị của biểu thức số ...

Nhiều học sinh đã chủ động khai thác và mở rộng các kiến thức cơ bản được tiếp thu từ nhũng tiết học bồi dưỡng. 


Khi được yêu cầu về nhà hãy đặt thêm các bài toán tương tự , hoặc tìm ra những kiến thức tổng quát khác thì có tới 80% hs đã tích cực suy nghĩ và làm bài. Đặc biệt là học sinh lớp 8A, 9D.


Những em học sinh được bồi dưỡng đã có nhiều thành tích trong các kì thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp huyện, tỉnh


Các năm 2009, 2010, 2011, 2012 đều đạt thành tích nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp huyện và đã có nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh.

 
Vì thời gian thực dạy cho các em học sinh toán khối 8 và khối 9 không nhiều nên giá trị và ý nghĩa của đề tài mang lại vẫn chưa được khai thác. Do đó bản thân chưa đánh giá hết được ý nghĩa của đề tài trong dạy học, tuy nhiên có thể khẳng định rằng tác động của đề tài tới hứng thú học toán của các em học sinh là không nhỏ.

PHẦN BA  KẾT LUẬN CHUNG

Trên đây là một số bài toán và dạng toán về đa thức trong chhương trình ôn thi học sinh giỏi máy tính cầm tay  và những ứng dụng của chúng mà trong chương trình sgk cũng như một số tài liệu chưa có điều kiện gới thiệu mà được tôi cụ thể qua những bài toán và những lời giải của những bài toán đó. Đề tài của tôi không đi sâu vào việc phân tích lời giải bài toán cũng như việc hướng dẫn học sinh tìm lời giải bài toán, mà tập trung vào việc phân tích và chỉ ra những kiến thức cơ bản, những kĩ năng bấm máy nhanh gọn chính và những ứng dụng của nó nên quý thầy cô khi vận dụng tham khảo cho học sinh cần giải thích rõ hơn các bước giải bài toán để học sinh thấy được tính liên kết của kiến thức cũng như tính lôgic lời giải bài toán. Với mục đích tạo nên hứng thú học toán  và kích thích tính sáng tạo của các em học sinh.

Vì là những kiến thức mở rộng nên nó có tính nâng cao, do đó  tùy theo từng điều kiện của lớp học, trình độ học sinh mà chúng ta lựa chọn những kiến thức trong đề tài  sao cho phù hợp tránh tư tưởng nản chí, quá sức cho các em học sinh. Vì sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn nên trong quá trình viết đề tài còn rất nhiều thiếu sót và thiếu logic trong toán học cũng mong quý thầy cô giáo chân tình góp ý. Không nhằm ngoài mục đích cùng nhau rèn luyện để nâng cao chuyên môn và xây dựng đội ngũ thầy cô giáo có kiến thức, giàu kinh nghiệm, ham học hỏi và yêu nghề.

Mặt khác trên đây là những phân tích chủ quan của bản thân do đó nếu tiếp tục suy xét và khai thác nữa chúng ta sẽ thu được nhiều bài toán cùng loại hoặc tương tự phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 8 hoặc 9 …        

Cuối cùng như nhà giáo VŨ HỮU BÌNH đã nói  : “Không dừng lại ở một bài toán đã giải. Hãy tìm thêm các kết quả thu được sau mỗi bài toán tưởng chừng như đơn giản, đó là tinh thần để tiến công trong học toán, đó là phẩm chất mà mỗi người làm toán cần phải rèn luyện”. Chúng ta những người thầy, người cô vì lòng yêu nghề, vì tương lai của học sinh và đất nước và xã hội hãy luôn luôn trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt mục tiêu của giáo dục.
   Eahu , tháng 3  năm 2013

                                      Người thực hiện 

          Nguyễn Trường Kỳ 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trong quá trình viết bài, tôi đã sử dụng một số tài liệu sau:

- Sách giáo khoa toán 8 tập 1 và tập 2

- Sách giáo khoa toán 9  tập 1 và tập 2

- Sách bài tập toán 8 tập 1 và tập 2

- Sách bài tập toán 9 tập 1 và tập 2

- 23 chuyên đề giải toán sơ cấp tập 1 và tập 2
- Sách hướng dẫn sử dụng máy tính fx – 570MS

- Tuyển tập các đề thi máy tính cầm tay thcs trên các trang web.

- Thực Hành giải toán ( Vũ Dương Thũy , sách dành cho hệ cao đẳng sư phạm).

- Sáng tạo trong giải toán phổ thông ( Nguyễn Hữu Điền)

- Kinh nghiệm dạy toán và học toán (Vũ Hữu Bình)
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